
STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng
 Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú

1 14521162 Huỳnh Huy Hiệp 9.29 Toàn phần 12,500,000     

2 14521187 Nguyễn Trần Hoàng Tôn 9.29 Bán phần 6,250,000       

3 14521186 Bùi Thị Xuân Tiền 8.77 Bán phần 6,250,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng
 Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú

1 15520589 Huỳnh Trương Nhựt 8.54 Toàn phần 12,500,000     

2 15520006 Quan Chí Khánh An 8.47 Bán phần 6,250,000       

3 15520712 Chung Mạnh Quỳnh 8.47 Bán phần 6,250,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng
 Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú

1 16521215 Đặng Minh Tiến 9.28 Toàn phần 15,000,000     

2 16521470 Huỳnh Hạ Vy 9.25 Bán phần 7,500,000       

3 16521062 Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm 8.76 Bán phần 7,500,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng
 Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú

1 17520688 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9.35 Toàn phần 14,000,000     

2 17520136 Đào Hữu Duy Quân 9.32 Bán phần 7,000,000       

3 17520792 Nguyễn Du Phúc Ngân 8.7 Bán phần 7,000,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 14520853 Nguyễn Mạnh Thảo 10 Toàn phần 12,500,000     

2 14521020 Nguyễn Duy Trung 9.1 Bán phần 6,250,000       

3 14520047 Đặng Thiên Bảo 9 Bán phần 6,250,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 15520344 Nguyễn Trần Vĩnh Khang 8.38 Toàn phần 12,500,000     

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 16520353 Trương Anh Hào 8.29 Toàn phần 15,000,000     

2 16520982 Nguyễn Đông Quân 8.16 Bán phần 7,500,000       
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STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 17520378 Nguyễn Văn Dũng 8.64 Toàn phần 14,000,000     

2 17520909 Nguyễn Phan Hoàng Phúc 8.2 Bán phần 7,000,000       

3 17520489 Đào Vinh Hiển 8.03 Bán phần 7,000,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 14521151 Trần Đức Thuận 8.16 Toàn phần 12,500,000     

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 15520235 Phạm Hữu Hiếu 8.71 Toàn phần 12,500,000     

2 15520015 Đào Tuấn Anh 8.33 Bán phần 6,250,000       

3 15520987 Trần Văn Tùng 8.22 Bán phần 6,250,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 16521230 Nguyễn Thị Thủy Tiên 8.5 Toàn phần 15,000,000     

16520241 Nguyễn Minh Đức 8.23 Bán phần 7,500,000       

16521076 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 8.08 Bán phần 7,500,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 17520867 Nguyễn Minh Nhựt 8.83 Toàn phần 14,000,000     

2 17521196 Mạc Huy Tú 8.51 Bán phần 7,000,000       

3 17520912 Trần Quang Phúc 8.38 Bán phần 7,000,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 17520669 Lê Si Lắc 8.99 Toàn phần 14,000,000     

2 17520694 Đặng Khắc Lộc 8.8 Bán phần 7,000,000       

3 17520941 Phan Minh Quân 8.73 Bán phần 7,000,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 17520678 Đinh Đức Liêm 9.19 Toàn phần 14,000,000     

2 17521287 Trần Văn Như Ý 8.7 Bán phần 7,000,000       

3 17521219 Phạm Nhật Tuấn 8.49 Bán phần 7,000,000       

STT MSSV Họ và tên SV Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng  Thành tiền Ghi chú

1 17520457 Hồng Chấn Hiển 8.9 Toàn phần 14,000,000     

2 17520915 Nguyễn Duy Phước 8.67 Bán phần 7,000,000       

3 17520988 Nguyễn Hồng Sơn 8.27 Bán phần 7,000,000       

Danh sách gồm 40 sinh viên.
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